[image: image1.png]


[image: image2.png]MY GAME IS
FAIR PLAY




LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU

Đường Lê Quang Đạo – P. Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 024.37332636; Fax: 024.37337241

Email: thidau.vff@gmail.com/thidau.vff2019@gmail.com

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA - 2019
	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu

	
	
	
	

	CLB:
	U19 THAN QUẢNG NINH
	CLB:
	U19 HÀ NỘI

	
	
	
	
	
	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Tô Đăng Khải
	
	
	
	01
	2
	Vũ Tiến Long
	
	
	
	02

	2
	Hoàng Tiến Dũng
	
	
	
	01
	4
	Nguyễn Huy Trung
	
	
	
	02

	3
	Lưu Văn Nam
	
	
	
	01
	5
	Nguyễn Thái Học
	
	
	
	02

	4
	Bùi Đình Minh
	
	
	
	01
	6
	Nguyễn Nam Trường
	
	
	
	01

	5
	Tô Sỹ Anh
	
	
	
	01
	7
	Nguyễn Hiếu Trung
	
	
	
	02

	6
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	
	01
	8
	Phùng Thừa Chung
	
	
	
	01

	7
	Nguyễn Đoàn Chung
	
	
	
	01
	9
	Đậu Ngọc Thành
	
	
	
	02

	8
	Nguyễn Trường Giang
	
	
	
	01
	10
	Nguyễn Văn Tùng
	
	
	
	01

	9
	Hoàng Tuấn Anh
	
	
	
	01
	11
	Bùi Đức Long
	
	
	
	02

	10
	Nguyễn Văn Sơn
	
	
	
	01
	12
	Trần Văn Thắng
	
	
	
	01

	11
	Phạm Thanh Long
	
	
	
	02
	13
	Quan Văn Chuẩn
	
	
	
	01

	12
	Nguyễn Đức Chính
	
	
	
	01
	15
	Nguyễn Văn Tài
	
	
	
	01

	14
	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	02
	16
	Ngô Đức Hoàng
	
	
	
	02

	15
	Bùi Thành Đạt
	
	
	
	01
	17
	Nguyễn Văn Sơn
	
	
	
	01

	16
	Trần Hải Nam
	
	
	
	02
	18
	Ngô Thành Tài
	
	
	
	02

	17
	Vũ Đức Khang
	
	
	
	02
	19
	Bùi Long Nhật
	
	
	
	01

	18
	Nguyễn Thành Trí
	
	
	
	02
	20
	Nguyễn Duy Thanh
	
	
	
	02

	19
	Bùi Quốc Huy
	
	
	
	02
	22
	Nguyễn Quang Tuấn
	
	
	
	01

	20
	Trương Đại Nghĩa
	
	
	
	03
	23
	Nguyễn Duy Dũng
	
	
	
	02

	21
	Nguyễn Văn Quang Dương
	
	
	
	03
	25
	Phạm Thanh Tùng
	
	
	
	02

	22
	Đỗ Thành Đạt
	
	
	
	03
	28
	Nguyễn Thành Khải
	
	
	
	01

	25
	Vũ Hoàng Giang
	
	
	
	02
	30
	Đỗ Quang Duy
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	39
	Ngô Sỹ Chinh
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	76
	Nguyễn Sỹ Hảo
	
	
	
	02

	
	
	
	
	
	
	77
	Trần Xuân Đức
	
	
	
	02

	
	
	
	
	
	
	81
	Trịnh Đức Công
	
	
	
	02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


​​​
	HLV Trưởng: Bùi Ngọc Tú
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Vũ Hồng Việt
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA - 2019

	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu

	
	
	
	

	CLB:
	U19 VIETTEL
	CLB:
	U19 NAM ĐỊNH


	
	
	
	
	
	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Văn Chức
	
	
	
	02
	1
	Trần Liêm Điều
	
	
	
	01

	4
	Phạm Hoàng Phi
	
	
	
	01
	2
	Trần Quốc Duy
	
	
	
	01

	5
	Phạm Vũ Anh Tuấn
	
	
	
	02
	3
	Nguyễn Ngọc Thắng
	
	
	
	02

	6
	Đặng Ngọc Đức
	
	
	
	01
	4
	Nguyễn Sơn Trà
	
	
	
	01

	7
	Nguyễn Ngọc Tú
	
	
	
	02
	5
	Trần Đăng Đức Anh 
	
	
	
	01

	8
	Phan Tuấn Tài
	
	
	
	01
	6
	Phạm Văn Tây
	
	
	
	01

	9
	Nguyễn Kim Nhật
	
	
	
	01
	7
	Đoàn Hồng Phúc
	
	
	
	01

	10
	Bùi Tiến Sinh
	
	
	
	01
	8
	Nguyễn Đình Sơn
	
	
	
	01

	11
	Khuất Văn Khang
	
	
	
	03
	9
	Nguyễn Công Tiến
	
	
	
	02

	14
	Nguyễn Hữu Tiệp
	
	
	
	02
	10
	Hoàng Xuân Tân
	
	
	
	01

	15
	Trần Minh Chiến
	
	
	
	01
	11
	Đoàn Thế Chiến
	
	
	
	01

	16
	Nguyễn Hữu Nam
	
	
	
	01
	12
	Nguyễn Công Định
	
	
	
	01

	17
	Chử Mạnh Cường
	
	
	
	02
	14
	Đinh Văn Thế
	
	
	
	03

	19
	Đinh Thanh Trung
	
	
	
	02
	15
	Đoàn Đức Hùng
	
	
	
	01

	20
	Vũ Tuấn Anh
	
	
	
	02
	16
	Trịnh Tứ Thế Anh
	
	
	
	03

	22
	Nguyễn Ngọc Lộc
	
	
	
	01
	17
	Phan Thế Hưng
	
	
	
	02

	23
	Khổng Đức Mạnh
	
	
	
	02
	18
	Đinh Ngọc Hiếu
	
	
	
	03

	24
	Phạm Văn Đạt
	
	
	
	02
	19
	Vũ Hoàng Trà
	
	
	
	02

	26
	Đoàn Huy Hoàng
	
	
	
	03
	20
	Lưu Công Nhật Hào
	
	
	
	03

	27
	Phạm Mạnh Cường
	
	
	
	02
	21
	Trần Văn Hưng
	
	
	
	02

	28
	Nguyễn Đức Trung
	
	
	
	02
	22
	Phạm Văn Soạn
	
	
	
	02

	29
	Nguyễn Trung Đạo
	
	
	
	02
	23
	Trần Như Tân
	
	
	
	01

	30
	Nguyễn Bá Dương
	
	
	
	02
	24
	Đoàn Văn Nam
	
	
	
	02

	32
	Trần Phạm Bảo Tuấn
	
	
	
	01
	25
	Lê Vũ Phong
	
	
	
	01

	38
	Lê Quốc Nhật Nam
	
	
	
	01
	26
	Trần Tuấn Mạnh
	
	
	
	03

	40
	Nguyễn Đức Hiếu
	
	
	
	02
	27
	Trần Viết Trường
	
	
	
	02

	42
	Lê Công Đức
	
	
	
	01
	28
	Trần Ngọc Sơn
	
	
	
	03

	
	
	
	
	
	
	29
	Lê Hoàng Dương
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Văn Dũng
	
	
	
	02


​​​
	HLV Trưởng: Nguyễn Minh Tiến
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Vũ Khánh Hùng
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA - 2019

	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu

	
	
	
	

	CLB:
	U19 PHỐ HIẾN
	CLB:
	U19 

	
	
	
	
	
	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Trần Lâm Hào
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	2
	Huỳnh Minh Đoàn
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Hoàng Phúc
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Duy Triết
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	5
	Võ Quốc Dân
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	6
	Mai Lê Trung Kiên
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Hoàng Huy
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	8
	Huỳnh Công Đến
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	9
	Võ Nguyên Hoàng
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	10
	Đỗ Tấn Thành
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	11
	Lý Trung Hiếu
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Tiến Ba
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thế Hùng
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	15
	Mạch Ngọc Tiến
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	16
	Trịnh Quang Trường
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	17
	Đoàn Chí Bảo
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	18
	Trịnh Văn Chung
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	19
	Tảy Văn Toàn
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thành Công
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	21
	Lê Văn Đô
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Quốc Hoàng
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Tiến Đỉnh
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Hải Đăng
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Tấn Lộc
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	26
	Bùi Văn Long
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Phương Nam
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	

	32
	Trần Quang Thịnh
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	33
	Hoàng Văn Toản
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	34
	Bùi Anh Thống
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	

	35
	Giáp Tuấn Dương
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	


​​​

	HLV Trưởng: Đinh Thế Nam
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


